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	Chương x: Nội tiết
	-Biết được một số tuyến nội tiết  và vai trò đối với  cơ thể .

-Biết được tác dụng của hooc môn tác động đến cơ thể và điều hòa để cân bằng
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	5

2

20
	
	
	
	
	
	5

2

20

	Chương XI: Sinh sản 


	Biết được chức năng của cơ quan sinh sản nam và nữ, các hooc môn tác động đến cơ thẻ gây biến đổi và tác haị có thai ở tuổi vị thành niên.
	 
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)

	4

1

       10
	
	
	
	
	
	4

1

10

	Chương I: Men Den và di truyền học
	Nêu được khái niệm di truyền và biến dị
	Giải thích được di truyền độc lập khi thực hiện phép lai hai cặp tính trạng
	Vận dụng lý thuyết vào làm bài tập về lai mọt cặp tính trạng đẻ tìm hiểu kiểu gen và kiểu hình.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ (%)
	
	1

2

20
	
	1

3

30
	1

2

20
	
	3
7
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	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng  tỷ lệ(%)
	10

5

50
	1

3

30
	1

2

20
	12

10

100
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ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 

 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Sinh học 9
Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất ghi vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Hooc môn FSH và LH được tiết ra từ
	A. tuyến yên.
	B. tuyến giáp .

	C. tuyến cận giáp .    
	D. tuyến trên thận


Câu 2. Tuyến nội tiết có kích thước lớn nhất là
	A. tuyến sinh dục .
	B. tuyến tụy.

	C. tuyến giáp.
	D. tuyến yên 


Câu 3. Hooc môn nào sau đây có tác dụng làm giảm lượng đường huyết khi lượng đường tăng. 
	A. In sulin.
	B.Glucagôn .

	C. Ađrênalin.    
	D. Norađênalin


Câu 4. Hooc môn gay lên biến đổi cơ thẻ ở tuổi dậy thì nam:
	A. Ơtrôgen.
	B.  Prôgestêrôn.

	C.Testostêrôn. .    
	D. Anđôstêrôn


Câu 5. Chức năng của tinh hoàn là
	A. sản xuất ra tinh trùng
	B. tiết hoocs môn điều hòa  .

	C. kích thích tăng trưởng .    
	D. cả A và B 


Câu 6. Hooc môn gay lên biến đổi cơ thẻ ở tuổi dậy thì nam:
	A. Ơtrôgen.
	B.  Prôgestêrôn.

	C.Testostêrôn. .    
	D. Anđôstêrôn


Câu 7. Buồng trứng có chức năng
	A. sản suất ra trứng, tiết hooc môn điều hòa hoạt động sinh dục. 
	B. kích thích tăng trưởng.

	C. đưa trứng vào ống dẫn trứng .    
	D. đưa trứng dã thụ tinh vào tử cung. 


Câu 8. Hậu quả của việc có thai sớm?
	A. Dễ sảy thai hoặc để con non, con đẻ ra thường nhẹ cân, có khả năng vô sinh
	B. Ảnh hưởng đến gia đình .

	C. Không đựơc đi học, vì không mang thai khi đi học.    
	D. Có khả năng vô sinh.


Câu 9. Hãy ghép nội dung ở cột 1 cho phù hợp với cột 3 rồi ghi kết quả vào cột 2
	Cột 1
	Cột 2
	 Cột 3

	1.Vỏ tuyến trên thận

2.Tủy tuyến trên thận


	1…………
2…………

	A. Điều hòa muối nát tri,ka li trong máu

B. Điều hòa hoạt động tim mạch, hô hấp

C. Điều hòa sinh dục nam

D. Cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường huyết

E. Điều hòa đường huyết


II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2đ) 
Thế nào là hiện tượng di truyền và biến dị

Câu 2 (3đ) 
Men Đen đã giải thích sự di truyền độc lập khi lai hai cặp tính trạng như thế nào? Tại sao các loài giao phối lại tạo ra nhiều biến dị tổ hợp hơn so với loài sinh sản vô tính

Câu 3 (2đ)  
ở cà chua cây cao (A) là trội so với cây thấp là (a) là lặn

a.Tìm kiểu gen của dạng cây cao

b. Cho cây cao thuần chủng lai với cây thấp thì kết quả kiểu hình F1 và F2 như thế nào? Viết sơ đồ lai
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2019 - 2020

                                           Môn: Sinh học 9
I.Trắc nghiệm:  (3 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9



	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	D
	C
	A
	A
	1:A,E,C
	2:B,D

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	 0,5
	0,5



II.Tự luận:  (7 điểm)  
	Câu
	Đáp án
	Biểu
điểm

	    1

   (2 điểm)

	- Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.

- Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết
	1

1



	       2

   (3 điểm)

	-Men đen đã giải thích sự di truyền độc lập khi lai hai cặp tính trạng bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp genquy định các tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

- Vì: ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phush[n nhiều so với những loài sinh sản vô tinhslaf do biến dị nhanh chóng nhân lên qua quá trình giao phối.
	 1,5

1,5

	  3

(2 điểm)

	Quy ước gen: Cà chua cây cao là A  có kiểu gen: AA

                        Cà chua cây thấp  là a có kiểu gen: aa

Lập sơ đồ lai:

a, Tìm KG cây thân cao

P:  AA  x aa

G:   A       a

F:       Aa  ( cây cao)

b,GF1: 1A: 1a  x 1A:1a

F2: 

A

a

A

AA

Aa

a

Aa

aa

KG: F2: 1AA,2Aa, 1aa

KH: 3 cây cao, 1 cây thấp
	0,5
0,5

1




Chiềng Mung, ngày 23 tháng 9  năm 2019
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